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1. MỞ ĐẦU 
Do yêu cầu thực tế trong việc sử dụng nguồn gamma trong công, nông nghiệp, y sinh ngày 

phong phú đa dạng.Với mục đích xây dựng chương trình tính suất liều cho một số nguồn gamma 
thông dụng có dạng hình học khác nhau. Trong công trình của mình [1], chúng tôi đã thiết kế 
phần mềm tính  suất liều chiếu và mô phỏng các đường đẳng liều của nguồn bức xạ gamma có 
dạng hình học điểm, dây thẳng, dây tròn. Nay chúng tôi tiếp tục phát triển cho những nguồn 
gamma kể trên có dạng hình học mặt trụ trên môi trường  Matlab. Phần mềm được xây dựng theo 
hướng mở để dễ dàng cải tiến và phát triển sau này. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
Suất liều chiếu tạo ra tại vị trí cần khảo sát bởi một số nguồn bức xạ ion hoá phát gamma có 

dạng hình học mặt trụ theo [5], được cho như sau: 

2.1. Suất liều chiếu khi nguồn mặt trụ không che chắn 
Giả sử nguồn dạng hình học mặt trụ  có  độ phóng xạ C(Ci). Với H  là chiều cao, r là bán kính 

hình trụ, R khoảng cách từ tâm hình trụ đến điểm cần tính đến,  và h là chiều cao từ điểm cần tính 
đến mặt phẳng đáy hình trụ. Suất liều được tính tại các vị trí P1, P2. P3, P4 trong hình.1 được tính 
bởi các công thức dưới đây: 

* Suất liều chiếu tại vị trí P1. 
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* Suất liều tại vị trí P2. 
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            *  Suất liều  chiếu tại vị trí P3   
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           * Suất liều chiếu tại vị trí P4 

( ) ( ) ( )[ ]k,Fk,F
rRH

CK
P 214 ϕ+ϕ

+
= γ             (4) 

Với   
2 R.rk=
R+r

 ;            4
1

h=arctg
R - r

ϕ ;            4
2

H - h=arctg
R - r

ϕ  

 

 

P4 

P2 

r h 2
 

P1 

P2 

r 

H

h 2
 d 



Science & Technology Development, Vol 10, No.06 - 2007 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Nguồn mặt trụ có che chắn 

Giả sử nguồn mặt trụ có độ phóng xạ C(Ci) được che chắn bởi vật liệu có bề dày d, suất liều 
tại các điểm P1 và P2 trong hình.2 được cho bởi [5]. 

* Suất liều chiếu tại P1 khi nguồn có tấm che bề dày d. 
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Với Ai và µi được cho trong [5] và W(m, n, µd) được cho bởi: 
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* Suất liều chiếu tại P2 khi nguồn có tấm che bề dày d. 
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Ta có: 1 2a =H- h+h  

3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH  

 Chương trình được xây dựng trên phần mềm MATLAB.7.1 nhằm thực hiện các công việc 
như:  Tính suất liều chiếu của một số nguồn bức xạ gamma được ứng dụng nhiều trong công, 
nông, sinh, y là (27Co60, 53I131, 55Cs137,  77Ir192,  18Ar41, 19K40, 29Cu64, 30Zn65 ) có dạng hình học mặt 
trụ. Ở các vị trí suất liều vượt quá mức được phép dẫn đếng an toàn toàn bức xạ [5],{6}  ta phải 
sử dụng đến vật liệu che chắn như  bê tông, chì, sắt,… ) để giảm suất liều đến mức được phép. 
Khi đó chương trình cho phép tính và xuất ra được bề dày vật liệu che chắn. Vẽ các đường đẳng 
liều trong mặt phẳng 2 chiều cũng như trong không gian 3D đối với từng loại nguồn bức xạ có 
dạng hình học mặt trụ.  
 Chương trình cũng cho phép người sử dụng truy xuất suất liều chiếu tại bất kỳ vị trí nào bên 
ngoài mặt trụ mà người sử dụng quan tâm. 

3.1. Sơ đồ khối tổng quát của chương trình 
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Hình 3. Sơ đô khối của chương trình 

 

3.2. Các giao diện của chương trình. 
3.2.1. Giao diện chính không sử dụng che chắn 
Nó sẽ xuất hiện đầu tiên khi khởi tạo chương trình và ta chọn chức năng không che chắn. 

Giao diện sẽ hướng người sử dụng đến các tuỳ chọn là tính suất liều hay vẽ các đường đẳng liều, 
hình 4. 

 

Hình 4. Giao diện của Form Main khi chọn không sử dụng che chắn     

3.2.2. Giao diện tính suất liều chiếu 
 Khi ta chọn  “tính suất liều” trong Form chính, hình 4, thì Form này sẽ xuất hiện, hình.5, cho 

phép thựn lựa chọn đồng vị phóng xạ, cũng như nhập vào độ phóng xạ và các tham số  hình học 
như: bán kính r chiều cao mặt trụ H,  khỏang cách từ trục mặt trụ đến điểm tính liều R, và h ( 
tương ứng với hi trong các công thức (1) – (4) ) của đồng vị quan tâm. Chương trình sẽ xuất ra giá 

Nguon mat tru 
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trịt liều tại vị trí P. Để tạo môi trường thân thiện, chương trình còn đưa kèm hình ảnh và các tham 
số hình học của nguồn. 

 

Hình.5. Giao diện tính suất liều chiếu của nguồn khi không che chắn 

3.2.3. Giao diện vẽ các đường đẳng liều 
Khi ta chọn “Vẽ đường đẳng liều” trong Form chính, hình 4, thì Form này sẽ xuất hiện, hình 

6,  cho phép thực hiện các tùy chọn để vẽ các đường đẳng liều của nguồn có dạng mặt trụ như 
nhập vào các tham số vật lý và hình học có liên quan đến nguồn. Có thể thực hiện việc vẽ các 
đường đẳng liều trong mặt phẳng  vuông góc với trục nguồn, hình.7, họăc vẽ mặt đẳng liều  trong 
không gian 3 chiều hình 8. Khi thực hiện vẽ đường đẳng liều chương trình còn có thêm chỉ thị 
động cho xuất các giá trị suất liều tại vị trí bất kỳ trên mặt phẳng.  

 
 

Hình 6. Giao diện vẽ đường đẳng liều 
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Hình 7. Đường đẳng liều trong mặt phẳng ứng với  P=10, 5, 1, 0.5, 0.23  (mR/h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 8. Mặt đẳng liều trong không gian 3D 
 

3.2.4. Giao diện chính khi sử dụng che chắn 
Nó sẽ xuất hiện đầu tiên khi khởi tạo chương trình và ta chọn chức năng có sử dụng che chắn. 

Giao diện sẽ hướng người sử dụng đến các tuỳ chọn là tính bề dày vật liệu hay vẽ các đường đẳng 
liều, hình 9. 
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Hình 9. Giao diện  khi chọn có sử dụng che chắn 
 

Hình 10. Giao diện tính bề dày vật liệu che chắn. 

3.2.5. Giao diện tính bề dày vật liệu khi sử dụng che chắn 
Khi ta kích vào nút “ Tính bề dày vật liệu” trong giao diện Form Main (hình 9) thì giao diện 

này sẽ xuất hiện. Nó cho phép lựa chọn đồng vị phóng xạ và độ phóng xạ tương ứng  với thời 
gian. Lọai vật liệu che chắn cũng được lựa chọn trên giao diện. Chương trình sẽ tính và xuất ra bề 
dày vật liệu cần che chắn để đạt được giá trị suất liều được phép tại các điểm ta quan tâm, hình 
10. 

3.2.6. Vẽ đường đẳng liều khi sử dụng che chắn 
Khi ta kích vào nút “Vẽ đường đẳng liều” trong giao diện Form Main (hình 9) thì giao diện 

này sẽ xuất hiện. Nó cho phép người sử dụng vẽ các đường đẳng liều ứng với các suất liều quan 
tâm trong cùng mặt phẳng cắt nguồn, hình 11. Trong hình 12, mô phỏng các đường đẳng liều của 
nguồn trụ có sử dụng che chắn ứng với P=10, 5, 1, 0.5, 0.23 (mR/h).  

 
Hình 11. Giao diện vẽ  đường đẳng liều trong trường hợp có che chắn. 

Nguon mat tru 
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Hình 12. Các đường đẳng liều trong trường hợp có che chắn. 

4. KẾT LUẬN 

Chương trình đã giải quyết được một số vấn đề liên quan đến suất liều chiếu của một số 
nguồn bức xạ gamma dạng hình học mặt trụ như:  

  - Tính và xuất ra suất liều chiếu tại một số điểm đặc biệt được quan tâm với các dữ liệu 
đầu vào (data input) tùy chọn cho các loại nguồn bức xạ ion hóa như (27Co60, 53I131, 55Cs137, 77Ir192, 
18Ar41, 19K40, 29Cu64, 30Zn65…..). 

  - Vẽ các đường, các mặt phẳng đẳng liều trong mặt phẳng nguồn và trong không gian 3D 
đối với các loại nguồn bức xạ gamma nói trên trong trường hợp không che chắn. Chương trình có 
chỉ thị động cho phép xác định suất liều ở  điểm  cách nguồn khoảng bất kỳ mà ta quan tâm. 

  - Trong trường hợp có che chắn, chương trình có thể tính và xuất ra bề dày của vật liệu 
che chắn  như : bê tông, nhôm, sắt, thiếc, chì… để giảm suất liều của nguồn tại nơi quan tâm đến 
mức được phép. 

Tuy nhiên chương trình cũng còn hạn chế chưa thực hiện được việc vẽ mặt đẳng liều 3D 
trường hợp có che chắn. Tốc độ vẽ các đường đẳng liều và tính bề dày vật liệu che chắn còn hơi 
chậm so với việc tính suất liều của nguồn bức xạ, chúng tôi sẽ khắc phục nhược điểm trên trong 
các công trình kế tiếp. 
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